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CUỘN KHÁNG NGÕ VÀO BIẾN TẦN - LOẠI 3% 

3 PHASE - 380V ~ 480V 
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Cuộn kháng ngõ vào biến tần (Input Line Reactor) là thiết bị điện từ, mắc nối tiếp ở đầu 

vào của biến tần, giữa nguồn lưới điện và biến tần. Nó có điện kháng khoảng 3% so với 

trở kháng ngõ vào biến tần, giúp hạn chế dòng điện xung kích, giảm nhiễu hài và bảo vệ 

thiết bị. 

Model IIR3-400 là cuộn kháng 3 pha, điện kháng 3%, dùng cho hệ thống điện áp 380V ~ 

480V. Nó có nhiệm vụ giảm sóng hài dòng, hạn chế dòng khởi động và bảo vệ biến tần. 

I. Cấu tạo 

 Lõi thép: Dùng tôn silic kỹ thuật điện, ghép lớp, giảm tổn hao. 

 Dây quấn: Đồng/nhôm cách điện lớp men chịu nhiệt (Class H). 

 Cách điện & cách nhiệt: Sơn tĩnh điện, vật liệu cách điện chịu nhiệt cao. 

 Kết cấu cơ khí: Dạng khối, có chân đế cố định, dễ lắp đặt. 

 Làm mát: Tự nhiên (Air Cooling). 

II. Công dụng 

 Giảm méo hài dòng điện (THDi): Cải thiện chất lượng điện năng, tránh ảnh 

hưởng đến thiết bị khác. 

 Hạn chế dòng điện xung kích: Khi đóng cắt biến tần hoặc khi có sự cố ngắn 

mạch tức thời. 

 Bảo vệ biến tần: Giảm nguy cơ hỏng IGBT, cầu diode chỉnh lưu. 

 Tăng tuổi thọ tụ DC và linh kiện bán dẫn. 

 Ổn định điện áp DC-link: Giảm dao động điện áp đầu vào biến tần. 

III. Đặc Điểm 

 Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn: Tiện lợi trong việc lắp đặt và bố trí. 

 Chất liệu cao cấp: Gia tăng độ bền và đảm bảo an toàn cho thiết bị, Không gây 

tiếng ồn lớn, không cần bảo trì thường xuyên. 

 Khả năng chịu quá tải tốt: Chịu được dòng ngắn hạn cao gấp nhiều lần dòng định 

mức, vận hành ổn định trong môi trường công nghiệp nặng. 

 Chứng nhận chất lượng: Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn và hiệu 

quả trong vận hành. 
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IV. Nguyên lý hoạt động 

Khi mắc nối tiếp với nguồn điện xoay chiều 3 pha, cuộn kháng tạo ra một điện kháng XL 

= 2πfL tương ứng với 3% điện áp định mức. 

Kháng này giúp: 

 Hạn chế biên độ dòng điện cao đột ngột. 

 Giảm méo sóng do thành phần hài bậc cao trong lưới điện. 

 Làm phẳng dòng vào của biến tần, cải thiện hệ số công suất. 

 

V. Ứng dụng 

 Trong hệ thống biến tần công nghiệp: Lắp ở đầu vào biến tần công suất lớn (~200 

kW) để bảo vệ mạch chỉnh lưu; giảm méo hài, ổn định dòng điện, đảm bảo biến 

tần vận hành bền bỉ. 

 Dùng cho máy bơm nước trạm bơm, hệ thống xử lý nước, thủy lợi. 

 Hệ thống HVAC – Tòa nhà & nhà máy: Ứng dụng trong máy nén khí, quạt gió, 

hệ thống điều hòa không khí công suất lớn. 

 Dùng trong các ngành như thép, cơ khí nặng; xi măng, khai thác; dầu khí, hóa 

chất; dệt may, giấy; trong tháng máy và hệ thống nâng hạ. 
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VI. Thông số kỹ thuật 

 

Tần số 50/60Hz 

Điện áp định mức 380V ~ 480V  

Điện kháng 3% 

Tổn hao < 2% 

Công suất biến tần áp dụng ~ 200 kW (tùy thiết kế) 

Dòng điện định mức 400A 

Nhiệt độ làm việc –25°C ~ +45°C. 

Cấp cách điện F hoặc H. 

Tổn hao điện năng Thấp, hiệu suất ≥ 98%. 

Độ ồn < 65 dB.  

Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60076, IEC 60289, TCVN tương đương. 

 

  



Cuộn kháng ngõ vào biến tần – Loại 3%  P a g e  | 5 

VII. Kích thước 

Thông số kỹ thuật 
Mã hàng 

Kích thước (± 10mm) 

A HP kW T-P T-S Cao 

4 2 1.5 IIR3-400/1.5 140 85 130 

6 3 2.2 IIR3-400/2.2 140 85 130 

10 5 3.7 IIR3-400/3.7 140 85 130 

15 7.5 5.5 IIR3-400/5.5 160 85 140 

20 10 7.5 IIR3-400/7.5 160 95 140 

30 15 11 IIR3-400/011 200 110 190 

40 20 15 IIR3-400/015 200 120 190 

50 25 18 IIR3-400/018 200 130 190 

55 30 22 IIR3-400/022 200 140 190 

90 50 37 IIR3-400/037 250 150 190 

150 75 55 IIR3-400/055 250 160 235 

180 100 75 IIR3-400/075 250 165 235 

240 125 90 IIR3-400/090 250 170 235 

280 150 110 IIR3-400/110 280 200 265 
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